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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hệ thống công trình thủy lợi là cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng làm tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, cấp nước cho dân sinh và các ngành kinh tế khác, đồng thời góp phần phòng chống giảm nhẹ thiên tai và thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế khác. Trong lĩnh vực xây dựng nói chung và ngành thủy lợi nói riêng, báo cáo nghiên cứu khả thi trình bày tất cả những nội dung mang tính nghiên cứu sơ bộ, vạch ra rõ ràng tính cần thiết, thiết thực và hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng. Qua đó, các nhà đầu tư xây dựng hay các bên có liên quan có thể dựa vào báo cáo này để xem xét, đưa ra những quyết định, những chủ trương tương ứng đúng đắn có liên quan tới dự án và công trình xây dựng.
Báo cáo nghiên cứu khả thi là một trong những tài liệu quan trọng được sử dụng để có thể thực hiện việc trình bày những nội dung trong quá trình nghiên cứu, tính khả thi và tính hiệu quả của bất cứ công trình nghiên cứu nào. 
Báo cáo nghiên cứu khả thi giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách xác định rõ các yếu tố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự thành công của dự án. Việc này giúp các nhà đầu tư, quản lý có cái nhìn rõ ràng để đưa ra quyết định chính xác. Đồng thời, báo cáo cũng giúp tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, giảm lãng phí trong quá trình triển khai cùng với đó báo cáo nghiên cứu khả thi cung cấp một kế hoạch chi tiết về các bước triển khai dự án, từ các công đoạn cần thiết đến nguồn lực và thời gian thực hiện. Điều này giúp các bên liên quan có được một khung thời gian và phương án rõ ràng, dễ dàng giám sát và đánh giá tiến độ.
Đối với nhiều dự án, đặc biệt là các dự án lớn, báo cáo nghiên cứu khả thi là một yêu cầu bắt buộc từ các cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo rằng dự án được thực hiện hợp pháp và đúng quy trình.
Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn, nhóm tác giả đã chọn đề tài “Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi” làm đề tài nghiên cứu khoa học.

2. Mục tiêu nghiên cứu

a, Mục tiêu tổng quát
Nghiên cứu về lý luận và thực tiễn các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư các công trình thuỷ lợi.

b,  Mục tiêu cụ thể
Trên cơ sở khoa học và thực tiễn, phân tích và hệ thống hóa các vấn đề về lý luận các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư các công trình thuỷ lợi. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến chất lượng báo cáo. Từ đó đưa ra các giải pháp giải quyết, nâng cao chất lượng báo cáo nghiên cứu khả thi cho các đơn vị thực hiện trong quản lý, khai thác và vận hành các công trình thuỷ lợi.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

a,  Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư các công trình thuỷ lợi.
b, Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về nội dung: Công tác lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư các công trình thuỷ lợi.
3. Phương pháp nghiên cứu
- Nguồn dữ liệu sơ cấp: Khảo sát chuyên gia, phỏng vấn các nhà đầu tư, nhà quản lý dự án, chuyên gia tư vấn- Phân tích định tính: Đánh giá tài liệu, nghiên cứu điển hình.
- Phân tích định lượng: Sử dụng thống kê mô tả, hồi quy, phân tích nhân tố để xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng báo cáo.

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU  
1.1 khái niệm và vai trò của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
1.1.1 Khái niệm về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng. Báo cáo nghiên cứu khả thi được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm nghiên cứu tính khả thi và hiệu quả của công việc đang thực hiện.
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019 cụ thể như sau:

Báo cáo nghiên cứu khả thi là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi, hiệu quả, nguồn vốn và mức vốn của chương trình, dự án đầu tư công làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Trong lĩnh vực xây dựng, báo cáo này trình bày tất cả những nội dung mang tính nghiên cứu sơ bộ, vạch ra rõ ràng tính cần thiết, thiết thực và hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng. Qua đó, các nhà đầu tư xây dựng hay các bên có liên quan có thể dựa vào báo cáo này để xem xét, đưa ra những quyết định, những chủ trương tương ứng đúng đắn có liên quan tới dự án và công trình xây dựng.

Để lập được báo cáo nghiên cứu tính khả thi thì chắc chắn trong quá trình đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư và các bên liên quan cần tiến hành các giai đoạn nghiên cứu sau đó lập báo cáo nghiên cứu để dễ dàng theo dõi, đầu tư phù hợp với các yêu cầu của dự án.

Theo đó báo cáo nghiên cứu khả thi là một tài liệu mà trong đó chứa các nội dung gồm:

- Sự cần thiết của chương trình, dự án đầu tư công

- Mức độ khả thi của chương trình, dự án đầu tư công

- Hiệu quả của chương trình, dự án đầu tư công

- Nguồn vốn của chương trình, dự án đầu tư công

- Mức vốn của chương trình, dự án đầu tư công

Báo cáo nghiên cứu khả thi là căn cứ để cấp có thẩm quyền quyết định có đầu tư hay không. Khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi cần tuân thủ những quy định của pháp luật. 

1.1.2 Vai trò và sự cần thiết của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng trong quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

- Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp sau:

+ Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp sau:

Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo

Công trình xây dựng quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định.

+ Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư không phải lập dự án hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải phù hợp với yêu cầu của từng loại dự án. Việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải tuân theo quy định Luật Xây dựng năm 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng.

Những dự án khác trong trường hợp cần phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.
Đối với các tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi:
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi không chỉ giúp họ nắm bắt được các yếu tố kỹ thuật, tài chính và môi trường liên quan mà còn giúp xây dựng các chiến lược và kế hoạch khai thác, bảo trì, và phát triển công trình trong tương lai.

+ Đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật và công nghệ: Báo cáo nghiên cứu khả thi giúp tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi hiểu rõ về các phương án kỹ thuật, công nghệ thi công và vận hành công trình thủy lợi. Điều này giúp họ có cơ sở để chuẩn bị tốt cho việc tiếp nhận, vận hành và bảo dưỡng công trình sau khi hoàn thành.

+ Xác định các yếu tố tác động đến khai thác: Báo cáo sẽ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng khai thác công trình thủy lợi như địa hình, điều kiện tự nhiên, nguồn nước, yêu cầu về an toàn, và khả năng vận hành. Việc này giúp tổ chức quản lý hiểu rõ những yếu tố cần chú ý khi khai thác công trình và lập kế hoạch khai thác hợp lý.
+ Phân tích tác động môi trường và xã hội: Công trình thủy lợi có thể có những tác động lớn đến môi trường và cộng đồng xung quanh. Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ đánh giá các tác động này, đưa ra biện pháp giảm thiểu và giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh. Điều này hỗ trợ tổ chức quản lý trong việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo công trình hoạt động bền vững.
+ Xác định các yếu tố rủi ro và biện pháp ứng phó: Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ chỉ ra các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình khai thác công trình, chẳng hạn như các vấn đề về an toàn, sự cố kỹ thuật, biến đổi khí hậu, hoặc thiếu nguồn lực để duy trì hoạt động. Báo cáo cung cấp các biện pháp giảm thiểu và chiến lược ứng phó để tổ chức quản lý có thể chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.
+ Đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ quy định: Báo cáo nghiên cứu khả thi giúp tổ chức quản lý hiểu rõ các quy định pháp lý liên quan đến khai thác công trình thủy lợi, từ việc cấp phép xây dựng cho đến các quy định về vận hành và bảo trì. Điều này đảm bảo công trình được khai thác đúng quy trình và tuân thủ pháp luật, tránh các rủi ro pháp lý.

+ Tạo cơ sở cho việc lập kế hoạch đầu tư dài hạn: Tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi có thể dựa vào báo cáo nghiên cứu khả thi để xác định kế hoạch đầu tư dài hạn cho công trình, bao gồm việc mở rộng, nâng cấp hoặc tái đầu tư khi công trình đã hoạt động trong một thời gian nhất định.
Đối với các cơ quan quản lý nhà nước:

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi là cơ sở quan trọng giúp cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định về việc phê duyệt hoặc cấp phép xây dựng cho các dự án. Khi báo cáo này được đánh giá đầy đủ và hợp lý, cơ quan nhà nước sẽ căn cứ vào đó để cấp phép, đảm bảo rằng các dự án chỉ được thực hiện khi có đầy đủ các yếu tố cần thiết về kỹ thuật, tài chính, môi trường và xã hội.
+ Đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ quy định pháp luật: Báo cáo nghiên cứu khả thi giúp cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra và đánh giá các yếu tố pháp lý của dự án, đảm bảo rằng dự án tuân thủ đầy đủ các quy định về xây dựng, môi trường, an toàn lao động, bảo vệ tài nguyên và các yêu cầu khác của pháp luật hiện hành. Việc này giúp cơ quan nhà nước bảo vệ lợi ích công cộng và ngăn ngừa các vi phạm pháp luật trong quá trình triển khai dự án. 
+ Đánh giá tính khả thi và hiệu quả đầu tư: Cơ quan quản lý nhà nước cần báo cáo nghiên cứu khả thi để đánh giá tính khả thi của dự án về các mặt kỹ thuật, tài chính, thị trường và môi trường. Đây là cơ sở để xác định liệu dự án có thể thực hiện được với các nguồn lực hiện có và có mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội bền vững hay không. Điều này đặc biệt quan trọng khi ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng tham gia đầu tư. 
+ Đánh giá tác động môi trường và xã hội: Đối với cơ quan quản lý nhà nước, báo cáo nghiên cứu khả thi là cơ sở để đánh giá các tác động của dự án đến môi trường, cộng đồng và các yếu tố xã hội. Cơ quan này sẽ dựa vào báo cáo để yêu cầu các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo phát triển bền vững và phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của quốc gia hoặc địa phương.
1.2. Nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi
Tại Điều số 54 của Bộ Luật Xây dựng được ban hành năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 của bộ luật số 62/2020/QH14) đã quy định đối với nội dung trong báo cáo nghiên cứu khả thi như sau:
- Thiết kế cơ sở: đảm bảo đạt được các mục tiêu phù hợp đối với các công trình nằm trong dự án. Trong đó, người lập báo cáo nghiên cứu khả thi cần phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các nội dung thông tin sau:
+ Vị trí, phương hướng, quy mô, phân loại, … công trình xây dựng.
+ Các phương án áp dụng trong công nghệ và kỹ thuật, kết hợp cùng với các thiết bị hỗ trợ cần thiết.
+ Các giải pháp trong vấn đề kiến trúc, thông tin của công trình (diện tích mặt bằng, các lát cắt công trình, các thông số về kích thước, hình ảnh về mặt đứng của công trình đó, kết cấu công trình).
+ Các giải pháp trong các vật liệu xây dựng, chi phí ước tính được sử dụng để triển khai xây dựng công trình.
+ Các phương án để kết nối các cơ sở hạ tầng trong và ngoài, các phương án giải pháp phòng chống hiện tượng cháy nổ.
- Chủ trương và mục tiêu đầu tư.
- Khả năng sử dụng và khai thác hiệu quả đối với: tài nguyên, các trang thiết bị, các công nghệ kỹ thuật, các hạ tầng, những yêu cầu, thời gian, phương án để tiến hành giải phóng mặt bằng.
- Tác động của việc thu hồi đất đai, tái định cư, …
- Bối cảnh, hiện trạng của các khu vực.
- Thông tin những dự án liên quan mà có những tác động tới những yếu tố: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận... những thông tin về tác động tích cực cũng như là những tác động có phần tiêu cực của dự án.
- Các mục tiêu của dự án. Cần phải xác định được mục tiêu cụ thể (Thực trạng, số lượng, quy mô, công suất, hiệu quả, thời gian hoàn thành) và mục tiêu tổng quát (Dự án có đóng góp như thế nào trong mục tiêu phát triển chung của đất nước, những tác động tích cực cho nền kinh tế và xã hội của đất nước, của các địa phương và trong các lĩnh vực khác).
- Các phương án hỗ trợ và bồi thường của chủ đầu tư đối với người dân có đất liên quan tới dự án.
- Nêu rõ về tổng vốn đầu tư: vốn lưu động, vốn đầu tư, ...

1.2.1 Đối với báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình đầu tư công

Những nội dung chủ yếu gồm: 

- Sự cần thiết đầu tư

- Đánh giá thực trạng của ngành, lĩnh vực thuộc mục tiêu và phạm vi của chương trình; những vấn đề cấp bách cần được giải quyết trong chương trình

- Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, kết quả, các chỉ tiêu chủ yếu trong từng giai đoạn

- Phạm vi và quy mô của chương trình

- Các dự án thành phần thuộc chương trình cần thực hiện để đạt được mục tiêu của chương trình, thứ tự ưu tiên và thời gian thực hiện các dự án thành phần.

- Dự kiến tổng mức vốn để thực hiện chương trình, phân bổ vốn theo mục tiêu, dự án thành phần và thời gian thực hiện, nguồn vốn và phương án huy động vốn

- Dự kiến thời gian và tiến độ thực hiện chương trình

- Giải pháp để thực hiện chương trình; cơ chế, chính sách áp dụng đối với chương trình; khả năng lồng ghép, phối hợp với các chương trình khác

- Yêu cầu hợp tác quốc tế (nếu có)

- Tổ chức thực hiện chương trình

- Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội chung của chương trình

1.2.2 Đối với báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không có cấu phần xây dựng

Gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Sự cần thiết đầu tư

- Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch

- Phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đầu ra của dự án; phân tích, lựa chọn quy mô hợp lý; xác định phân kỳ đầu tư; lựa chọn hình thức đầu tư

- Phân tích các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - kỹ thuật, lựa chọn địa điểm đầu tư

- Phương án tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng dự án

- Đánh giá tác động môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường

- Phương án tổng thể đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư

- Dự kiến tiến độ thực hiện dự án; các mốc thời gian chính thức thực hiện đầu tư

- Xác định tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phương án huy động vốn

- Xác định chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa lớn trong giai đoạn khai thác dự án

- Tổ chức quản lý dự án, bao gồm xác định chủ đầu tư, phân tích lựa chọn hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án, mối quan hệ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến quá trình thực hiện dự án, tổ chức bộ máy quản lý khai thác dự án

- Phân tích hiệu quả đầu tư, bao gồm hiệu quả và tác động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; khả năng thu hồi vốn đầu tư (nếu có)
1.3. Những nội dung cần nghiên cứu của đề tài 

Đề tài nghiên cứu, hệ thống hóa, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư các công trình thuỷ lợi. Tiến hành thu thập thông tin, xử lý số liệu, chuẩn bị cho phân tích định mức ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng; Phân tích, tổng hợp kết quả. Hệ thống hóa sự tác động của các nhân tố được đưa vào nghiên cứu. 

Tổng hợp các nghiên cứu về ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo nghiên cứu khả thi các công trình thuỷ lợi. Từ đó đưa ra các giải pháp giải quyết, nâng cao chất lượng báo cáo nghiên cứu khả thi cho các đơn vị thực hiện trong quản lý, khai thác và vận hành các công trình thuỷ lợi.
CHƯƠNG 2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
2.1 Nhóm các nhân tố chủ quan

Nhân tố chủ quan là những yếu tố nội tại có thể kiểm soát được như chất lượng khảo sát, năng lực tư vấn, phương án thiết kế, đánh giá tài chính và môi trường.
2.1.1 Năng lực của nhóm lập báo cáo
Con người đóng vai trò quan trọng mang tính chất quyết định tới báo cáo nghiên cứu khả thi bởi kiến thức về tài chính, kỹ thuật, thị trường của nhóm nghiên cứu quyết định độ chính xác và toàn diện của báo cáo. Chất lượng của báo cáo phụ thuộc vào kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, phương pháp tiếp cận và kỹ năng xử lý dữ liệu của nhóm nghiên cứu. Một nhóm các thành viên thực hiện lập báo cáo có hiểu biết sâu rộng về kỹ thuật công trình, thủy văn, địa chất và vật liệu xây dựng sẽ đảm bảo phương án thiết kế tối ưu, an toàn và bền vững. Bên cạnh đó, kiến thức tài chính – kinh tế giúp nhóm nghiên cứu tính toán chính xác tổng mức đầu tư, hiệu quả tài chính, cũng như khả năng thu hồi vốn và rủi ro tài chính của dự án. Ngược lại, nếu nhóm nghiên cứu thiếu chuyên môn, dữ liệu không đầy đủ hoặc phân tích chưa sâu, báo cáo có thể bị yêu cầu chỉnh sửa nhiều lần, thậm chí bị bác bỏ, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án.
2.1.2 Kinh nghiệm của nhóm tư vấn lập báo cáo
Những chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành có thể đưa ra dự báo chính xác hơn, đánh giá rủi ro toàn diện hơn, từ đó nâng cao tính khả thi của báo cáo. Bên cạnh đó, phương pháp tiếp cận và cách thức lập báo cáo cũng đóng vai trò quan trọng. Một báo cáo đạt chất lượng cần áp dụng các phương pháp phân tích định lượng, định tính, mô hình mô phỏng một cách khoa học và lôgic. Nội dung báo cáo phải có sự liên kết chặt chẽ từ phân tích nhu cầu, đề xuất phương án, tính toán tài chính đến đánh giá tác động môi trường, đảm bảo đầy đủ và thuyết phục. Ngoài ra, kỹ năng trình bày báo cáo cũng rất quan trọng, cần rõ ràng, mạch lạc, có dẫn chứng khoa học và minh họa trực quan để giúp hội đồng thẩm định và các bên liên quan dễ dàng nắm bắt thông tin. Hơn nữa, lập báo cáo nghiên cứu khả thi là một công việc mang tính liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia kỹ thuật, tài chính, môi trường và nhà quy hoạch. Nếu thiếu sự phối hợp hiệu quả, báo cáo có thể bị thiếu sót, mất tính đồng bộ và ảnh hưởng đến quá trình thẩm định.
2.1.3 Mức độ đầy đủ và chính xác của dữ liệu đầu vào, các kết quả phân tích tài chính, kinh tế, kỹ thuật 
Chất lượng dữ liệu đầu vào là yếu tố then chốt quyết định độ chính xác và tính khả thi của báo cáo nghiên cứu khả thi. Việc thu thập dữ liệu phải được thực hiện thông qua khảo sát thực địa kỹ lưỡng, giúp nhóm nghiên cứu có cái nhìn chính xác về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực thực hiện dự án. Nếu dữ liệu thu thập bị sai lệch, không đầy đủ hoặc thiếu cập nhật, các kết luận trong báo cáo có thể không phản ánh đúng thực tế, dẫn đến đánh giá không chính xác về tính khả thi của dự án. Đặc biệt, độ chính xác của các số liệu tài chính như chi phí xây dựng, vận hành, doanh thu dự kiến và các yếu tố rủi ro là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả đầu tư của dự án. Nếu các ước tính này không được tính toán một cách cẩn thận, báo cáo có thể đưa ra những kết luận sai lầm về tính hiệu quả kinh tế, dẫn đến quyết định đầu tư không hợp lý. Ngoài ra, dữ liệu lỗi thời hoặc không đầy đủ có thể làm sai lệch nhận định về tiềm năng phát triển của dự án, gây khó khăn trong quá trình triển khai thực tế. Bên cạnh đó, nguồn gốc dữ liệu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của báo cáo. Dữ liệu thu thập từ các báo cáo nghiên cứu thị trường, thống kê chính thức từ các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức chuyên ngành, cũng như ý kiến từ các chuyên gia uy tín, sẽ có độ tin cậy cao hơn so với các số liệu không có kiểm chứng. Nếu báo cáo sử dụng nguồn dữ liệu thiếu kiểm định, kết quả phân tích có thể không chính xác, làm giảm tính thuyết phục và khả năng được phê duyệt. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng của báo cáo nghiên cứu khả thi, nhóm nghiên cứu cần đặc biệt chú trọng đến quá trình thu thập, kiểm tra, xử lý và phân tích dữ liệu, đồng thời lựa chọn các nguồn thông tin có độ tin cậy cao để đảm bảo tính chính xác, toàn diện và khả thi của dự án.
Mức độ khách quan thể hiện qua cách tiếp cận khoa học, sử dụng dữ liệu đáng tin cậy và phân tích trung thực, không chịu tác động bởi lợi ích chủ quan của bất kỳ bên nào. Báo cáo cần phản ánh đúng thực trạng của dự án, bao gồm các điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, tài chính và pháp lý, giúp các bên liên quan có cái nhìn toàn diện và công bằng. Nếu báo cáo bị thiên lệch, phóng đại lợi ích hoặc che giấu rủi ro, quyết định đầu tư có thể không chính xác, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong quá trình triển khai.

2.1.4 Mức độ tuân thủ các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật 
Mức độ tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật có ảnh hưởng trực tiếp và sâu rộng đến chất lượng của báo cáo nghiên cứu khả thi. Khi các quy định pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật được tuân thủ đầy đủ, báo cáo sẽ có tính hợp pháp cao, dễ dàng được cơ quan chức năng phê duyệt, đồng thời thể hiện được sự chuyên nghiệp và nghiêm túc của đơn vị tư vấn lập báo cáo. Sự tuân thủ này còn đảm bảo rằng các phương án thiết kế, tính toán chi phí, đánh giá tác động môi trường hay an toàn kỹ thuật đều phù hợp với thực tiễn triển khai, từ đó giảm thiểu rủi ro khi thực hiện dự án. Ngược lại, nếu các quy chuẩn kỹ thuật bị bỏ qua hoặc áp dụng không đúng, báo cáo có thể bị đánh giá là không đạt yêu cầu, dẫn đến việc phải điều chỉnh, bổ sung hoặc thậm chí bị từ chối phê duyệt. Điều này không chỉ gây lãng phí thời gian, chi phí mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ và tính khả thi tổng thể của dự án. Trong nhiều trường hợp, sự không tuân thủ còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, nhất là đối với các tiêu chuẩn bắt buộc liên quan đến an toàn, môi trường và quy hoạch.
2.1.5 Mức độ chi tiết và tính logic của phương án thiết kế
Mức độ chi tiết và tính logic của phương án thiết kế trong báo cáo nghiên cứu khả thi đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh tính khả thi thực tế của dự án. Một phương án được trình bày đầy đủ, rõ ràng và logic không chỉ giúp cơ quan thẩm định dễ dàng đánh giá mà còn là cơ sở quan trọng để triển khai các bước thiết kế kỹ thuật và thi công sau này. Việc thiết kế sơ sài, thiếu kết nối giữa các hạng mục, hoặc trình bày không hợp lý có thể dẫn đến hiểu nhầm, sai lệch trong dự toán chi phí, tính toán sai khối lượng hoặc lựa chọn giải pháp kỹ thuật không phù hợp. Ngược lại, phương án được thiết kế chi tiết với lộ trình rõ ràng, kết cấu hợp lý, gắn kết giữa các bộ phận kỹ thuật và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành sẽ làm tăng độ tin cậy của báo cáo và giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện. Tính logic trong thiết kế là một yếu tố rất quan trọng. Tính logic là sự hợp lý liên kết chặt chẽ giữa các nội dung trong phương án, cũng thể hiện năng lực lập kế hoạch của nhóm tư vấn, giúp định hướng đúng chiến lược đầu tư và bố trí nguồn lực hiệu quả. Do đó, mức độ chi tiết và sự logic trong phương án thiết kế là một tiêu chí then chốt trong đánh giá chất lượng của báo cáo nghiên cứu khả thi.
2.2 Nhóm nhân tố khách quan

Nhân tố khách quan là những yếu tố bên ngoài, khó kiểm soát như chính sách pháp luật, môi trường, nguồn vốn và sự đồng thuận từ các bên liên quan.

2.2.1 Yếu tố pháp lý và chính sách 
Yếu tố pháp lý và chính sách đóng vai trò then chốt trong việc định hướng và đảm bảo tính khả thi của các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi. Hệ thống pháp luật và các quy định liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý công trình thủy lợi cung cấp một nền tảng pháp lý chặt chẽ, giúp xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, đồng thời đảm bảo mọi giai đoạn của dự án từ thiết kế đến thi công và vận hành đều tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng do nhà nước ban hành. Các văn bản pháp lý này không chỉ là công cụ để kiểm soát và giám sát tiến độ dự án mà còn tạo điều kiện cho việc đánh giá khách quan hiệu quả đầu tư. Những văn bản pháp lý mà chúng ta cần sử dụng để thực hiện nghiên cứu, kết luận kết quả và đưa vào trong báo cáo nghiên cứu khả thi như: Những luật định, các Nghị định hay những Thông tư về việc hướng dẫn việc triển khai các dự án; Những luật định, các Nghị định hay những Thông tư có sự liên quan đối với những ngành nghề, các lĩnh vực đầu tư; Những Nghị quyết hoặc là các Quyết định đưa ra nhằm để phê duyệt những dự án được quy hoạch mà có liên quan tới dự án đang được nghiên cứu; Những quyết định hoặc những văn bản được ban hành bởi các cấp, những quyết định này áp dụng cho quá trình lập báo cáo, quá trình thẩm định dự án.
Bên cạnh đó, chính sách phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch tổng thể ngành thủy lợi được xây dựng nhằm phân bổ nguồn lực hợp lý, tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi và khuyến khích ứng dụng công nghệ mới. Những chính sách này thường bao gồm các ưu đãi về thuế, hỗ trợ tài chính và khuyến khích phát triển bền vững, từ đó giúp dự án trở nên khả thi hơn trong bối cảnh cạnh tranh và thay đổi không ngừng của thị trường. Thêm vào đó, các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật do nhà nước ban hành đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các giải pháp thiết kế và xây dựng, giúp đảm bảo rằng các công trình thủy lợi được thực hiện theo các chỉ tiêu kỹ thuật nghiêm ngặt, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả vận hành. 
2.2.2 Ảnh hưởng môi trường và sinh thái 
Công trình thủy lợi thường gây ra những tác động nhất định đến môi trường và hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt là đối với các vùng sông, hồ và đất ngập nước. Việc thay đổi lưu lượng, điều tiết dòng chảy có thể dẫn đến biến đổi về cấu trúc sinh thái, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và làm thay đổi chất lượng nước, nhiệt độ cũng như hàm lượng ôxy, từ đó tác động đến sinh vật sống dưới nước. Bên cạnh đó, sự thay đổi trong lưu vực và mực nước có thể gây ra xói mòn đất, thay đổi cấu trúc địa hình và làm mất cân bằng hệ sinh thái đất ngập nước. 
Do đó, các yêu cầu về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được áp dụng nghiêm ngặt, buộc báo cáo nghiên cứu khả thi phải trình bày chi tiết các tác động tiềm ẩn và đưa ra các biện pháp giảm thiểu, khắc phục phù hợp. Quá trình này thường đòi hỏi báo cáo phải điều chỉnh nhiều lần để đảm bảo rằng các giải pháp được đề xuất không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn bảo vệ được môi trường và hệ sinh thái địa phương, góp phần nâng cao tính bền vững và khả năng triển khai thành công của dự án.

2.2.3 Khả năng huy động vốn, giá thành
Khả năng huy động vốn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tính khả thi và tiến độ triển khai của dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi. Nguồn vốn đầu tư có thể đến từ ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi từ các tổ chức quốc tế (ODA), hoặc vốn tư nhân thông qua mô hình hợp tác công tư (PPP). Mỗi nguồn vốn đều có những yêu cầu và thách thức riêng, tác động trực tiếp đến quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
Nếu dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, việc phê duyệt và cấp vốn phải tuân theo quy trình thẩm định chặt chẽ của các cơ quan quản lý. Các thủ tục pháp lý, hồ sơ thẩm định và quá trình xét duyệt kinh phí có thể kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong trường hợp này cần đảm bảo đầy đủ các yêu cầu pháp lý, tính toán chi tiết tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội và phương án hoàn vốn phù hợp với chính sách tài chính công.

Trong trường hợp dự án huy động vốn từ ODA hoặc vốn tư nhân (PPP), quá trình lập báo cáo trở nên phức tạp hơn do phải đáp ứng các tiêu chí tài chính và kỹ thuật do các nhà tài trợ hoặc nhà đầu tư đặt ra. Các tổ chức cung cấp vốn ODA thường yêu cầu báo cáo nghiên cứu khả thi phải đánh giá chi tiết về tính hiệu quả kinh tế, khả năng trả nợ và tác động môi trường – xã hội. Đối với các nhà đầu tư tư nhân, họ sẽ quan tâm đến lợi nhuận, mức độ rủi ro, thời gian hoàn vốn và các cơ chế chia sẻ lợi nhuận trong dự án. Vì vậy, báo cáo cần có phương án tài chính minh bạch, thuyết phục để tạo niềm tin cho các bên liên quan. Nếu không đáp ứng được các yêu cầu này, dự án có thể gặp khó khăn trong việc thu hút vốn, làm chậm quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, sự biến động của giá vật liệu xây dựng, chi phí nhân công, máy móc và các yếu tố đầu vào khác cũng ảnh hưởng đáng kể đến tổng mức đầu tư. Trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, các dự toán chi phí thường dựa trên dữ liệu tại thời điểm lập báo cáo. Tuy nhiên, nếu giá vật liệu và nhân công tăng cao do lạm phát hoặc biến động thị trường, tổng mức đầu tư thực tế có thể chênh lệch đáng kể so với dự toán ban đầu, làm mất tính khả thi của phương án tài chính. Điều này đòi hỏi báo cáo phải có các kịch bản dự phòng, phân tích rủi ro và đề xuất các giải pháp thích ứng như điều chỉnh cơ cấu vốn, tìm kiếm thêm nguồn tài trợ hoặc tối ưu hóa thiết kế để giảm chi phí.

Việc lập báo cáo cần đánh giá kỹ lưỡng về nguồn vốn, dự báo các yếu tố tác động và đề xuất các giải pháp tài chính phù hợp nhằm đảm bảo dự án có thể triển khai một cách bền vững và hiệu quả.

2.2.4 Công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng 

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng đã và đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Các tiến bộ công nghệ không chỉ tác động đến giải pháp thiết kế, vật liệu, phương pháp thi công mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến cách tiếp cận, phân tích và lập luận trong báo cáo. Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến trong báo cáo nghiên cứu khả thi không chỉ giúp tăng tính khả thi và hiệu quả của dự án mà còn góp phần nâng cao tính bền vững, tiết kiệm chi phí và thời gian thi công. Do đó, việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới là điều kiện tiên quyết để dự án xây dựng có thể thành công và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
2.2.5 Đồng thuận từ chính quyền địa phương 
Chính quyền địa phương đóng vai trò chủ chốt trong việc phê duyệt dự án, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng, cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Nếu nhận được sự ủng hộ từ chính quyền địa phương, quá trình thực hiện dự án sẽ diễn ra thuận lợi, hạn chế các rào cản pháp lý và hành chính, giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Tuy nhiên, nếu dự án không phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể của địa phương hoặc có nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường, sinh kế của người dân, thì quá trình phê duyệt có thể gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, các công trình thủy lợi thường liên quan trực tiếp đến việc sử dụng đất, điều chỉnh dòng chảy và ảnh hưởng đến hệ sinh thái xung quanh. Nếu việc triển khai dự án dẫn đến mất đất sản xuất, ảnh hưởng đến hệ thống tưới tiêu hoặc gây ra rủi ro về ngập úng, hạn hán cho các khu vực lân cận, chính quyền địa phương có thể không đồng ý phê duyệt hoặc yêu cầu điều chỉnh nhiều lần trước khi thông qua. Điều này làm cho quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi trở nên phức tạp hơn, yêu cầu phải có các phương án bổ sung để giải quyết những lo ngại từ phía chính quyền và cộng đồng.

Một trong những thách thức lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Các dự án thủy lợi quy mô lớn thường yêu cầu thu hồi một diện tích đất đáng kể, ảnh hưởng đến nơi sinh sống và sản xuất của người dân địa phương. Nếu phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư không hợp lý hoặc không được người dân đồng thuận, quá trình thực hiện dự án có thể bị đình trệ hoặc vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng. Khi đó, chính quyền địa phương sẽ phải đứng trước áp lực giải quyết mâu thuẫn giữa lợi ích chung của dự án và quyền lợi của người dân, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Do đó, trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, cần có sự tham vấn ý kiến của chính quyền địa phương ngay từ giai đoạn đầu để đánh giá mức độ ảnh hưởng, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đạt được sự đồng thuận.
2.3 Bảng tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng 

	STT
	Các nhân tố
	Mô tả

	I. Nhân tố chủ quan

	1
	Năng lực của nhóm lập báo cáo
	Con người và năng lực chuyên môn của nhóm nghiên cứu đóng vai trò quyết định độ chính xác và toàn diện của báo cáo.

	2
	Kinh nghiệm của nhóm tư vấn
	Chuyên gia có kinh nghiệm giúp đưa ra dự báo chính xác, áp dụng phương pháp phân tích khoa học và có kỹ năng trình bày rõ ràng.

	3
	Mức độ đầy đủ và chính xác của dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào phải đầy đủ và chính xác, bao gồm tài chính, kỹ thuật, môi trường. Nguồn dữ liệu uy tín đảm bảo kết quả phân tích chính xác và thuyết phục.

	4
	Mức độ chi tiết và tính logic của phương án thiết kế
	Tuân thủ các quy định kỹ thuật và tiêu chuẩn pháp lý đảm bảo tính hợp pháp, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng phê duyệt của báo cáo.

	5
	Mức độ chi tiết và tính logic của phương án thiết kế
	Thiết kế chi tiết, rõ ràng và logic giúp giảm thiểu sai sót, tăng tính khả thi và giảm thiểu rủi ro trong triển khai thực tế.

	II. Nhóm nhân tố khách quan

	1
	Yếu tố pháp lý và chính sách
	Hệ thống pháp lý, chính sách và quy định liên quan ảnh hưởng đến quá trình triển khai và hiệu quả đầu tư. Các văn bản pháp lý đảm bảo tính hợp pháp và định hướng triển khai.

	2
	Ảnh hưởng môi trường và sinh thái
	Công trình thủy lợi có thể gây tác động đến môi trường và sinh thái tự nhiên, yêu cầu đánh giá tác động môi trường và đưa ra các biện pháp giảm thiểu.

	3
	Khả năng huy động vốn, giá thành
	Huy động vốn từ nhiều nguồn như ngân sách, ODA, hoặc PPP ảnh hưởng đến tính khả thi và tiến độ dự án. Biến động giá vật liệu, nhân công cũng ảnh hưởng đến chi phí tổng thể.

	4
	Công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng
	Tiến bộ công nghệ ảnh hưởng đến phương án thiết kế, vật liệu và phương pháp thi công, giúp tăng hiệu quả và tính bền vững của dự án.

	5
	Đồng thuận từ chính quyền địa phương
	Sự ủng hộ của chính quyền địa phương giúp đảm bảo tiến độ dự án và giải quyết các vấn đề như giải phóng mặt bằng và tái định cư. Cần tham vấn ý kiến của chính quyền ngay từ đầu.


CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT
3.1 Phương pháp xử lý dữ liệu thu thập

3.1.1 Thống kê mô tả

Thống kê mô tả được dùng để tổng hợp dữ liệu, thông tin thu thập được. Để thấy được xu hướng vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, các chỉ tiêu số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân, dãy số theo thời gian được sử dụng.

Trong nghiên cứu, phương pháp này được sử dụng để thống kê các vấn đề liên quan đến báo cáo NCKT dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi. Khảo sát được thực hiện với 81 người tham gia đến từ các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong quá trình chuẩn bị và đấu thầu dự án xây dựng công trình thủy lợi.

Lĩnh vực hoạt động: Trong tổng số người khảo sát, lĩnh vực "Tư vấn lập báo cáo khả thi" chiếm tỷ lệ cao nhất với 30 người (37%), tiếp theo là "Ban quản lý dự án" với 27 người (33%), và "Chủ đầu tư" với 24 người (30%).


[image: image1]
Hình 3. 1 Biểu đồ lĩnh vực hoạt động

Năm kinh nghiệm: Về số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động, nhóm có dưới 5 năm kinh nghiệm chiếm đa số với 39 người (48%), tiếp theo là nhóm trên 10 năm kinh nghiệm với 25 người (31%), và nhóm 5–10 năm kinh nghiệm chiếm 17 người (21%).


[image: image2]
Hình 3. 2 Biểu đồ năm kinh nghiệm
3.1.2 Hồi quy đa biến

Trong nghiên cứu này, để đánh giá mức độ tác động của từng nhân tố đến báo cáo NCKT dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình phân tích hồi quy tuyến tính bội của phần mềm SPSS.

Trong mô hình này, biến phụ thuộc là chất lượng báo cáo NCKT dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi và nhóm nghiên cứu sử dụng 2 biến độc lập đại diện cho các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo NCKT dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi 
Biến phụ thuộc được sử dụng trong mô hình là Y: Chất lượng báo cáo NCKT dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
Các biến độc lập đại diện cho các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo NCKT công trình thủy lợi lần lượt là: 

Mô hình được viết dưới dạng hàm số như sau:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + e0
Trong đó:

β0 là hệ số chặn

β1, β2, …, β10 là các hệ số hồi quy của mô hình. 

ei là biến độc lập ngẫu nhiên: thể hiện sự ảnh hưởng của các nhân tố khác đến chất lượng báo cáo NCKT dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi 
X1: Nhân tố chủ quan
X2: Nhân tố khách quan
3.2 Kết quả nghiên cứu
3.2.1 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha
3.2.1.1 Nhân tố chủ quan
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.834
	5


Hình 3. 3 Kết quả thống kê độ tin cậy nhân tố chủ quan
Giá trị của hệ số Cronbach’s Alpha cho biết độ tin cậy của thang đo là 0.834 > 0.7 vậy là thang đo đảm bảo độ tin cậy 

	Item-Total Statistics

	
	Scale Mean if Item Deleted
	Scale Variance if Item Deleted
	Corrected Item-Total Correlation
	Cronbach's Alpha if Item Deleted

	Chuquan_1
	13.02
	12.874
	.697
	.783

	Chuquan_2
	13.12
	12.735
	.736
	.772

	Chuquan_3
	12.90
	12.590
	.611
	.810

	Chuquan_4
	13.44
	12.800
	.676
	.789

	Chuquan_5
	13.43
	14.998
	.465
	.843


Hình 3. 4 Kết quả thống kê các mục kiểm tra độ tin cậy nhân tố chủ quan
Giá trị Corrected Item-Total Correlation của các biến quan sát đều lớn hơn 0.3 như vậy biên quan sát đảm bảo độ tin cậy trong nhân tố.

3.2.1.2  Nhân tố khách quan
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.884
	5


Hình 3. 5 Kết quả thống kê độ tin cậy nhân tố khách quan
Giá trị của hệ số Cronbach’s Alpha cho biết độ tin cậy của thang đo là 0.884 > 0.7 vậy là thang đo đảm bảo độ tin cậy 

	Item-Total Statistics

	
	Scale Mean if Item Deleted
	Scale Variance if Item Deleted
	Corrected Item-Total Correlation
	Cronbach's Alpha if Item Deleted

	Khachquan_1
	12.28
	11.981
	.728
	.857

	Khachquan_3
	12.46
	12.876
	.697
	.865

	Khachquan_2
	12.25
	11.638
	.773
	.846

	Khachquan_4
	12.37
	11.911
	.752
	.851

	Khachquan_5
	12.22
	12.075
	.661
	.874


Hình 3. 6 Kết quả thống kê các mục kiểm tra độ tin cậy nhân tố khách quan

Giá trị Corrected Item-Total Correlation của các biến quan sát đều lớn hơn 0.3 như vậy biên quan sát đảm bảo độ tin cậy trong nhân tố.
3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá ( EFA) 
EFA là một phương pháp sử dụng để rút gọn một tập hợp nhiều biến quan sát tring bảng hỏi thành một số ít các nhân tố có ý nghĩa hơn nhằm phục vụ cho bước phân tích hồi quy tiếp theo

	KMO and Bartlett's Test

	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
	.838

	Bartlett's Test of Sphericity
	Approx. Chi-Square
	780.623

	
	df
	45

	
	Sig.
	.000


Hình 3. 7 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett's Test
Bảng cung cấp giá trị hệ số KMO và sig kiểm định bartlett nhằm đánh giá phép phân tích EFA có tỉ lệ hay không. Trị số KMO có giá trị 0.838 > 0.5 và sig có giá trị < 0.05 cho thấy phép phân tích này hợp lệ và sử dụng được.

	Total Variance Explained

	Component
	Initial Eigenvalues
	Extraction Sums of Squared Loadings
	Rotation Sums of Squared Loadings

	
	Total
	% of Variance
	Cumulative %
	Total
	% of Variance
	Cumulative %
	Total
	% of Variance
	Cumulative %

	1
	5.882
	58.823
	58.823
	5.882
	58.823
	58.823
	4.485
	44.853
	44.853

	2
	1.502
	15.020
	73.843
	1.502
	15.020
	73.843
	2.899
	28.990
	73.843

	3
	.714
	7.135
	80.979
	
	
	
	
	
	

	4
	.512
	5.124
	86.103
	
	
	
	
	
	

	5
	.413
	4.128
	90.230
	
	
	
	
	
	

	6
	.363
	3.625
	93.855
	
	
	
	
	
	

	7
	.267
	2.671
	96.527
	
	
	
	
	
	

	8
	.215
	2.154
	98.681
	
	
	
	
	
	

	9
	.122
	1.220
	99.900
	
	
	
	
	
	

	10
	.010
	.100
	100.000
	
	
	
	
	
	

	Extraction Method: Principal Component Analysis.


Hình 3. 8 Kết quả tổng phương sai
Bảng cung cấp giá trị tổng phương sai trích mà các nhân tố trích được giải thích cho các biến quan sát đầu vào. Tổng phương sai trích có giá trị 73.843% > 50% cho thấy các nhân tố được trích là phù hợp.
Từ kết quả đánh giá hệ số KMO và giá trị sig của kiểm định bartlett cho thấy cả hai đều phù hợp vậy phép phân tích EFA là phù hợp.
3.2.3 Ma trận xoay nhân tố 
	Rotated Component Matrixa

	
	Component

	
	1
	2

	Chuquan_5
	.948
	

	Khachquan_4
	.943
	

	Khachquan_1
	.786
	

	Khachquan_2
	.744
	.429

	Chuquan_4
	.720
	.475

	Khachquan_5
	.659
	.389

	Khachquan_3
	.642
	.302

	Chuquan_3
	
	.877

	Chuquan_2
	
	.861

	Chuquan_1
	.301
	.758

	Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

	a. Rotation converged in 3 iterations.


Hình 3. 9 Kết quả ma trận xoay nhân tố
Bảng Rotated Component Matrix cung cấp thông tin về tính hội tụ, phân biệt các nhân tố để xem các nhân tố có phù hợp hay không; đồng thời cho biết hệ số tải các biến quan sát để đánh giá biến quan sát có đảm bảo chất lượng không. Hệ số tải thu được từ bảng trên đều lớn hơn 0.5 cho thấy biến qua sát có ý nghĩa.
3.2.4 Phân tích tương quan PEARSON
Phân tích tương quan pearson thường được thực hiện trước hồi quy trong quy trình phân tích dữ liệu với SPSS. Mục tiêu là kiểm tra mối quan hệ tuyến tính chặt chẽ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập, đồng thời sớm phát hiện vấn đề đa cộng tuyến khi các biến độc lập có sự tương quan mạnh với nhau.

	Correlations

	
	Chất lượng báo cáo - Đánh giá
	chuquan_TB
	khachquan_TB

	Chất lượng báo cáo - Đánh giá
	Pearson Correlation
	1
	.650**
	.693**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.000

	
	N
	81
	81
	81

	chuquan_TB
	Pearson Correlation
	.650**
	1
	.603**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.000

	
	N
	81
	81
	81

	khachquan_TB
	Pearson Correlation
	.693**
	.603**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	

	
	N
	81
	81
	81

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


Hình 3. 10 Kết quả tương quan giữa các biến

Tương quan biến độc lập với biến phụ thuộc có hệ số sig nhỏ hơn 0.05 cho thấy các biến độc lập có sự liên kết tốt với biến phụ thuộc và hệ số tương quan không quá cao trên 0.7 như vậy không xảy ra vấn đề đa cộng tuyến giữa các biến độc lập.
3.2.5 Kết quả phân tích mô hình hồi quy
3.2.5.1  Phân tích phương sai kiểm định ANOVA
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	53.538
	2
	26.769
	39.800
	.000b

	
	Residual
	52.462
	78
	.673
	
	

	
	Total
	106.000
	80
	
	
	

	a. Dependent Variable: Chất lượng báo cáo - Đánh giá

	b. Predictors: (Constant), khachquan_TB, chuquan_TB


Hình 3. 11 kết quả kiểm định ANOVA

Giá trị sig kiểm định F nhằm đánh giá phép phân tích hồi quy có hợp lệ hay không. Trị số sig trong bảng nhỏ hơn 0.05 cho thấy phép phân tích hồi quy này hợp lệ, sử dụng được.

3.2.5.2  Hệ số xác định tính phù hợp với mô hình 

Model Summaryb
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Change Statistics
	Durbin-Watson

	
	
	
	
	
	R Square Change
	F Change
	df1
	df2
	Sig. F Change
	

	1
	.711a
	.505
	.492
	.820
	.505
	39.800
	2
	78
	.000
	1.673

	a. Predictors: (Constant), khachquan_TB, chuquan_TB

	b. Dependent Variable: Chất lượng báo cáo - Đánh giá



Hình 3. 12 Kết quả kiểm tra tính phù hợp 

Ta có R2 hiệu chỉnh bằng 0,505 nghĩa là 50,5% sự biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi mối liên hệ tuyến tính với 2 biến độc lập. Ngoài ra, ta nhận thấy giá trị R2 hiệu chỉnh bằng 0,492 nghĩa là mô hình hồi quy được xây dựng phù hợp với mức 49,2% < 50% (mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập được xem là gần chặt chẽ).
3.2.5.3  Mô hình hồi quy
Coefficientsa
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.
	Correlations
	Collinearity Statistics

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	
	Zero-order
	Partial
	Part
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	-.226
	.364
	
	-.619
	.537
	
	
	
	
	

	
	chuquan_TB
	.340
	.173
	.263
	1.970
	.002
	.650
	.218
	.157
	.356
	2.811

	
	khachquan_TB
	.647
	.179
	.482
	3.609
	.001
	.693
	.378
	.288
	.356
	2.811

	a. Dependent Variable: Chất lượng báo cáo - Đánh giá


Hình 3. 13 Kết quả cho mô hình hồi quy

Hệ số VIP các biến độc lập đều nhỏ hơn 3 như vậy không có đa cộng tuyến xảy ra 

Từ mô hình ta suy ra phương trình có dạng như sau:

Y = -0,226 + 0,34.X1 + 0,647.X2
Như vậy, theo phương trình trên có 2 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo NCKT dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi. Mức độ quan trọng của từng yếu tố nó tùy thuộc vào hệ số Beta (cụ thể là trị tuyệt đối của nó), nghĩa là nhân tố nào có hệ số Beta càng lớn thì tác động càng mạnh đến chất lượng công tác lập và áp dụng định mức. Căn cứ vào kết quả ta thấy mức độ tác động theo chiều giảm dần như sau: 
· “Nhân tố khách quan” với β2=0,647; 

· “Nhân tố chủ quan” với β1=0,34;
Từ kết quả này, ta thấy nhân tố khách quan có tác động lớn đến chất chất lượng báo cáo NCKT so với nhân tố chủ quan.
Kết quả cũng cho ta thấy giá trị sig của các nhân tố đều rất nhỏ nên giá trị của các nhân tố này đều đạt ý nghĩa thống kê. Điều này củng cố độ tin cậy của mô hình và cho thấy các mối quan hệ được phát hiện không phải là ngẫu nhiên mà phản ánh đúng bản chất của vấn đề nghiên cứu.
3.2.5.4  Biểu đồ Histogram

Biểu đồ histogram là một biểu đồ thống kê được sử dụng để biểu diễn phân bố của một tập dữ liệu liên tục. Biểu đồ này được tạo ra bằng cách chia tập giá trị thành các khoảng và hiển thị số lần xuất hiện của các giá trị trong mỗi khoảng bằng cách sử dụng các cột dọc. Biểu đồ histogram giúp ta nhìn thấy rõ hơn về phân bố của dữ liệu và có thể so sánh các khoảng với nhau.
Hình 3. 14[image: image5.png]Biéu d6 tan suat: Linh vuc hoat dong
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 Biểu đồ thống kê
Biểu đồ Histogram của biến “chất lượng báo cáo” cho thấy phân phối dữ liệu có dạng hình chuông và khá đối xứng, tập trung chủ yếu quanh giá trị trung bình và cao nhất ở giá trị 0. Các cột Histogram phân bố đều hai bên đường cong chuẩn, cho thấy dữ liệu xấp xỉ phân phối chuẩn. Điều này phù hợp với giả định của mô hình hồi quy tuyến tính sử dụng trong nghiên cứu.

3.2.6 Ý nghĩa mô hình
Hệ số hồi quy β1=0,34 và β2=0,647 đều mang dấu dương, điều này cho thấy mối quan hệ cùng chiều giữa các nhân tố độc lập và chất lượng báo cáo NCKT. Có nghĩa là khi nhân tố chủ quan được cải thiện, thì chất lượng báo cáo NCKT cũng sẽ được cải thiện và đồng thời nhân tố khách quan được cải thiện, thì hiệu quả và tính khả thi của báo cáo NCKT cũng sẽ gia tăng rõ rệt.
Thông qua hệ số Beta, có thể đánh giá mức độ ảnh hưởng tương đối của từng yếu tố đến chất lượng báo cáo: Nhân tố khách quan có hệ số Beta cao hơn (0,647), thể hiện là yếu tố có ảnh hưởng mạnh hơn đến biến phụ thuộc. Điều này có thể lý giải bởi trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình thủy lợi – vốn chịu nhiều tác động từ điều kiện địa hình, khí hậu, quy định pháp lý và nguồn vốn – thì những yếu tố bên ngoài thường có sức chi phối rất lớn đến tính khả thi và chất lượng của báo cáo. Nhân tố chủ quan, tuy có hệ số thấp hơn (0,34) so với nhân tố khách quan, nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng đối với chất lượng của báo cáo NCKT dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhất là trong bối cảnh nhiều dự án không đạt được kết quả như mong đợi xuất phát từ những hạn chế nội tại trong quá trình chuẩn bị và lập báo cáo do các yếu tố chủ quan gây ra.
Kết quả từ mô hình không chỉ có giá trị trong phân tích mà còn có ý nghĩa thực tiễn cao trong quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi. Kết quả mô hình nhấn mạnh vai trò của yếu tố khách quan – trong đó nổi bật là hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách và môi trường quản lý. Do đó, cần tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo NCKT. Việc này bao gồm: cập nhật kịp thời các quy chuẩn kỹ thuật, ban hành hướng dẫn chuyên ngành thống nhất, tăng cường tính minh bạch trong quy trình thẩm định, cũng như xây dựng các công cụ hỗ trợ ra quyết định để giúp các đơn vị chủ đầu tư định hướng tốt hơn ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Một môi trường thể chế rõ ràng và ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tư vấn và chủ đầu tư hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, mô hình cho thấy yếu tố chủ quan – như năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp và công nghệ sử dụng – có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng báo cáo. Do đó, việc đầu tư vào con người và quy trình làm việc là hết sức cần thiết. Việc cải thiện chất lượng báo cáo không chỉ giúp tăng hiệu quả đầu tư công, mà còn đảm bảo rằng các công trình thủy lợi được xây dựng sẽ đạt được mục tiêu đề ra một cách bền vững, phát triển lâu dài của ngành.
CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI CHO CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI.
4.1 Giải pháp dài hạn

4.1.1 Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D)
R&D là viết tắt của “Research and Development”, có nghĩa là "Nghiên cứu và Phát triển". Đây là một quá trình tiến hành các hoạt động nhằm khám phá kiến thức mới, từ đó phát triển ra các sản phẩm, công nghệ hoặc quy trình mới. Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng và tính khả thi của báo cáo, các đơn vị cần liên tục đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển. Một số giải pháp cụ thể bao gồm:

Phát triển các công nghệ mới: Tập trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong việc thu thập và xử lý dữ liệu, như trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (machine learning) để dự báo xu hướng, rủi ro và tối ưu hóa thiết kế dự án.

Cải tiến phương pháp phân tích và đánh giá: Đầu tư vào nghiên cứu các phương pháp phân tích tiên tiến, xây dựng các mô hình tài chính, kỹ thuật và môi trường phù hợp với đặc thù của từng dự án thủy lợi. Điều này giúp đơn vị có được các dự báo chính xác hơn, giảm thiểu sai lệch giữa dự toán và thực tế.

Tạo điều kiện cho sự đổi mới sáng tạo: Khuyến khích các nhóm nghiên cứu, các chuyên gia đề xuất các giải pháp sáng tạo nhằm tối ưu hóa quá trình xây dựng báo cáo và tăng cường khả năng ứng dụng trong thực tế. Việc này không chỉ giúp báo cáo trở nên toàn diện và linh hoạt mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh cho đơn vị trong thị trường đầu tư công trình thủy lợi.

Đầu tư vào R&D là một chiến lược dài hạn, giúp các đơn vị không ngừng cải tiến quy trình, cập nhật kiến thức và công nghệ, từ đó đảm bảo rằng báo cáo nghiên cứu khả thi luôn đáp ứng được yêu cầu của thị trường và xu thế phát triển của ngành.

4.1.2 Nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ lập báo cáo
Để đảm bảo báo cáo nghiên cứu khả thi đạt chất lượng cao, việc đầu tư vào nguồn nhân lực là yếu tố không thể thiếu. Những hoạt động đào tạo và phát triển không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn giúp đội ngũ làm báo cáo trở nên tự tin, chủ động đưa ra những dự báo và phân tích rủi ro một cách chính xác, góp phần làm tăng tính thuyết phục của báo cáo. Các đơn vị cần tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật xây dựng, thủy văn, địa chất, tài chính – kinh tế và đánh giá tác động môi trường. Cụ thể:

+ Đào tạo định kỳ và chuyên đề chuyên sâu: Tổ chức các buổi đào tạo, hội thảo và hội nghị chuyên ngành với sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên có uy tín trong lĩnh vực thủy lợi và đầu tư xây dựng. Điều này giúp đội ngũ nắm bắt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới nhất cũng như cập nhật những kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án đã triển khai.

+ Đào tạo ứng dụng công nghệ: Giúp nhân sự làm chủ được các phần mềm mô phỏng kỹ thuật, phân tích tài chính và công cụ GIS, từ đó cải thiện khả năng thu thập, xử lý và trực quan hóa dữ liệu.

+ Học hỏi kinh nghiệm qua các dự án mẫu: Tổ chức các buổi chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị đã thành công trong việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, qua đó học hỏi các bài học kinh nghiệm, giải pháp tối ưu và cách ứng phó với những rủi ro phát sinh.
4.1.3 Ứng dụng công nghệ thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật

Trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi, việc ứng dụng các công nghệ kỹ thuật hiện đại đã tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng và thiết thực đến chất lượng của báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong thời đại công nghệ số, việc ứng dụng các công cụ hiện đại không chỉ giúp đơn vị tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo tính chính xác giúp giảm thiểu sai số trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu, đồng thời tạo điều kiện cho việc phân tích các kịch bản khác nhau, từ đó giúp báo cáo nghiên cứu khả thi trở nên toàn diện và có tính dự báo cao. 

Cụ thể như, các phần mềm mô phỏng số tiên tiến và công nghệ BIM (Building Information Modeling) cho phép xây dựng các mô hình 3D chi tiết của công trình, từ đó cung cấp cái nhìn tổng thể về cấu trúc, phân tích được các tình huống kỹ thuật phức tạp, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và các yếu tố tự nhiên khác, giúp giảm thiểu sai số trong quá trình thiết kế. Nhờ đó, các nhà nghiên cứu và kỹ sư có thể dự báo được những rủi ro tiềm ẩn, từ đó đưa ra các giải pháp kỹ thuật và biện pháp phòng ngừa phù hợp. 

Bên cạnh đó, công nghệ cảm biến, Internet of Things (IoT) áp dụng các giải pháp công nghệ như cảm biến từ xa, viễn thám, giúp thu thập dữ liệu thời gian thực về điều kiện tự nhiên, thời tiết, các yếu tố môi trường và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) giúp thu thập, xử lý và trực quan hóa dữ liệu không gian như bản đồ địa hình, phân bố dân cư, hệ thống thoát nước…và các yếu tố liên quan đến tác động của dự án. Những dữ liệu này không chỉ giúp xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác, tin cậy mà còn hỗ trợ quá trình phân tích số liệu, nhận diện xu hướng và phát hiện sớm các vấn đề phát sinh. Hơn nữa, việc tích hợp các giải pháp tự động hóa và phần mềm quản lý dự án cho phép theo dõi tiến độ thi công, dự toán chi phí và tối ưu hóa quy trình từ khâu thiết kế đến thực hiện, qua đó đảm bảo rằng mọi hạng mục của dự án đều được quản lý một cách hiệu quả và có tính khả thi cao. Đồng thời, các công cụ phân tích môi trường kỹ thuật số hiện đại còn hỗ trợ đánh giá tác động của dự án đối với hệ sinh thái và cộng đồng địa phương, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục và giảm thiểu tác động tiêu cực, góp phần hướng tới phát triển bền vững. Nhờ vào những tiến bộ này, công nghệ kỹ thuật không chỉ nâng cao chất lượng, độ chính xác và độ tin cậy của báo cáo nghiên cứu khả thi mà còn là cơ sở vững chắc giúp các nhà quản lý, kỹ sư và các bên liên quan đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt, đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh tế cho các dự án công trình thủy lợi.

Một số phần mềm mô phỏng và tính toán chuyên dụng như AutoCAD, HEC-RAS, MIKE 11, SWMM và các ứng dụng mô phỏng thủy văn để tạo ra các mô hình kỹ thuật, phân tích dòng chảy, tính toán tải trọng và các yếu tố kỹ thuật khác một cách chính xác.

4.1.4 Chuẩn hóa quy trình lập báo cáo

Việc xây dựng và thực hiện một quy trình lập báo cáo tiêu chuẩn, rõ ràng sẽ giúp đơn vị đảm bảo tính nhất quán và độ chính xác của thông tin, tạo điều kiện cho việc đào tạo, giám sát và cải tiến liên tục, từ đó nâng cao hiệu quả trong quá trình quản lý và vận hành dự án. 

Xây dựng hướng dẫn và tiêu chuẩn kỹ thuật: Ban hành các bộ quy chuẩn nội bộ, hướng dẫn cụ thể về cách thu thập, xử lý dữ liệu và trình bày báo cáo. Các hướng dẫn này cần dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật hiện hành, giúp đội ngũ lập báo cáo luôn tuân thủ đúng quy trình và yêu cầu đề ra.

Quy trình kiểm tra và đối chiếu dữ liệu: Thiết lập một hệ thống kiểm tra nội bộ nghiêm ngặt, với các bước đối chiếu số liệu từ nhiều nguồn, đảm bảo rằng các thông tin sử dụng trong báo cáo đã được xác thực và có độ tin cậy cao.

Định kỳ rà soát và cập nhật quy trình: Các đơn vị cần tổ chức rà soát định kỳ toàn bộ quy trình lập báo cáo để phát hiện và khắc phục những sai sót, đảm bảo quy trình luôn phù hợp với những thay đổi của công nghệ, tiêu chuẩn và thị trường

4.2 Giải pháp ngắn hạn

4.2.1 Tăng cường phối hợp liên ngành
Báo cáo nghiên cứu khả thi là kết quả của sự đóng góp từ nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành không chỉ giúp báo cáo có cái nhìn đa chiều, đánh giá đúng các rủi ro và cơ hội của dự án mà còn tạo điều kiện cho việc đưa ra các giải pháp tối ưu, phù hợp với từng điều kiện cụ thể của dự án. Để đạt được cái nhìn toàn diện, các đơn vị cần:

Thành lập nhóm chuyên gia đa ngành: Hợp tác giữa các chuyên gia trong các lĩnh vực kỹ thuật xây dựng, tài chính – kinh tế, môi trường và quy hoạch nhằm đảm bảo rằng các khía cạnh của dự án đều được đánh giá một cách chính xác và đầy đủ.

Tổ chức các buổi trao đổi, họp định kỳ: Thiết lập cơ chế giao tiếp và trao đổi thông tin thường xuyên giữa các bộ phận, giúp cập nhật tiến trình, chia sẻ dữ liệu và thống nhất quan điểm. Điều này giúp giảm thiểu những mâu thuẫn, sai lệch trong phân tích và tăng tính đồng bộ của báo cáo.

Sử dụng nền tảng công nghệ để hỗ trợ hợp tác: Áp dụng các công cụ quản lý dự án, hệ thống lưu trữ dữ liệu chung và các nền tảng trực tuyến giúp các bên liên quan có thể truy cập, xem xét và cập nhật thông tin một cách kịp thời và chính xác.
4.3 Kiến nghị
Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư các công trình thủy lợi ngày càng gia tăng để ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, chất lượng báo cáo nghiên cứu khả thi vẫn còn nhiều hạn chế đáng chú ý. Trước hết, dù đã có các thông tư và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hướng dẫn lập báo cáo khả thi, thực tế áp dụng tại các địa phương còn thiếu đồng bộ. Nhiều đơn vị vẫn sử dụng biểu mẫu cũ, chưa cập nhật đầy đủ yêu cầu về đánh giá tác động môi trường, xã hội và biến đổi khí hậu, việc thực thi Luật Thủy lợi và các quy định trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi ở nhiều địa phương chưa triệt để, toàn diện, dẫn đến nhiều chính sách, quy định chưa được thực thi đầy đủ, nhiều hành vi vi phạm công trình thuỷ lợi chưa được xử lý kịp thời, đúng mức. Dẫn đến sự chênh lệch lớn về mức độ sâu sát và chuyên môn trong từng báo cáo. Vậy nên, cần cập nhật, hoàn thiện khung pháp lý và mẫu báo cáo theo hướng đồng bộ, tích hợp đánh giá đa chiều, giúp các đơn vị lập báo cáo nhanh chóng, tránh bỏ sót hoặc chồng chéo nội dung.
Chất lượng dữ liệu đầu vào – nền tảng quan trọng nhất của bất kỳ nghiên cứu khả thi nào – còn gặp nhiều trở ngại. Dữ liệu quan trắc mưa lũ, lưu lượng nước thường không liên tục do trạm đo lạc hậu hoặc thiếu chăm sóc; hồ sơ hiện trường vẫn ghi chép thủ công, thiếu chuẩn hóa khiến việc đối chiếu và tái sử dụng gặp khó. Chính vì thế, các phân tích về khối lượng bùn đất, cảnh báo ngập lụt hay thiết kế dòng chảy chỉ mang tính tham khảo, thiếu độ tin cậy cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư. Vậy nên, cần số hóa và chuẩn hóa nguồn dữ liệu đầu vào. Những trạm quan trắc mưa – lũ đã xuống cấp phải được nâng cấp, tự động hóa để thu thập dữ liệu liên tục; toàn bộ hồ sơ khảo sát hiện trường, nhật ký đo đạc cần chuyển sang định dạng số. Một kho dữ liệu tập trung (GIS – database) kết nối API với Cục Khí tượng Thủy văn không chỉ giúp tra cứu, xuất khẩu dễ dàng mà còn đảm bảo tính minh bạch và khả năng tái sử dụng.
Cùng với đó, năng lực lập báo cáo tại nhiều đơn vị còn hạn chế: kỹ sư thường vững về chuyên môn kỹ thuật nhưng ít được đào tạo chuyên sâu về phân tích tài chính – kinh tế dự án, đánh giá môi trường – xã hội hay quản lý rủi ro. Điều này dẫn đến những báo cáo khả thi thiếu sự cân đối giữa khía cạnh kỹ thuật và kinh tế, ít chú trọng tính bền vững lâu dài. Vậy nên, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ lập báo cáo là yếu tố then chốt để các giải pháp trên phát huy hiệu quả. Các khóa tập huấn chuyên sâu giữa đơn vị có kinh nghiệm, các chuyên gia và nhóm mới sẽ trang bị cho kỹ sư và nhà nghiên cứu kỹ năng toàn diện, sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới.
Tình hình tài chính của các đơn vị khai thác thủy lợi đang gặp nhiều khó khăn do nguồn thu chủ yếu từ ngân sách Trung ương cấp hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Vì vậy, cơ chế chính sách cần linh hoạt và hỗ trợ mạnh mẽ: dự phòng kinh phí cho khảo sát bổ sung hoặc các phát hiện mới trong quá trình lập báo cáo, đồng thời ưu đãi điểm nghiệm thu và hỗ trợ chi phí xuất bản mở để kết quả khả thi không chỉ phục vụ nội bộ mà còn sẵn sàng chia sẻ, tái sử dụng cho các dự án sau. 
Việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ kỹ thuật cũng còn nhiều bất cập tại các đơn vị. Vậy nên, về công nghệ số và trực quan hoá, cần triển khai BIM để quản lý bản vẽ, khối lượng và đồng bộ với GIS cho mô hình địa hình 3D; đồng thời xây dựng dashboard tương tác để theo dõi tiến độ thu thập dữ liệu, chi phí tài chính và cảnh báo rủi ro theo thời gian thực, giúp nhà quản lý và nhà đầu tư ra quyết định chính xác, kịp thời.

Chính vì vậy, để báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thủy lợi thực sự trở thành công cụ vững chắc hỗ trợ quyết định đầu tư, cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý – mẫu báo cáo, chuẩn hóa và số hóa dữ liệu, ứng dụng phương pháp phân tích hiện đại, mở rộng và đầu tư nâng cao năng lực cho đội ngũ nghiên cứu, góp phần phát huy đúng vai trò định hướng và đảm bảo hiệu quả dự án trong thực tiễn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Điều 54 nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 (sửa đổi bổ sung bởi luật 62/2020/QH14).
[2] Nghị định 175/2024/NĐ-CP (ban hành ngày 30/12/2024) hướng dẫn chi tiết thi hành 1 số điều của luật xây dựng, đặc biệt về quản lý hoạt động xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

[3] Công văn hướng dẫn của bộ xây dựng, công văn 3778/BXD- HDXD hướng dẫn thủ tục lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
[4] Giáo trình phân tích dự án đầu tư – PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc “trình bày chi tiết các nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi”
[5] Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công trong đó có quy định về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công.
[6] Tạp chí kinh tế - công nghệ số 39 – 9/2024 của tác giả Nguyễn Thanh Mơ về đánh giá về mặt kỹ thuật và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại sở xây dựng Tiền Giang
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1. PHIẾU ĐIỀU TRA

Xin chào anh/chị!
Cảm ơn anh/chị đã tham gia điền phiếu khảo sát của chúng em. Chúng em đang thực hiện một nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố lên chất lượng của Báo cáo nghiên cứu khả thi các công trình thủy lợi.
Chúng em muốn nhận được phản hồi tích cực của anh/chị theo quan điểm cá nhân để có thể tiếp tục hoàn thiện nội dung bài nghiên cứu. Vui lòng điền vào khảo sát nhanh này và cho chúng em biết suy nghĩ của anh/chị (chúng em cam kết chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu).
Xin trân trọng cảm ơn!

I. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC HỎI

Họ và tên người khảo sát: 


Tên cơ quan: 


Địa chỉ: 


Chức vụ người trả lời:


II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Điền dấu “x” vào một ô phù hợp nhất cho câu hỏi 1, 2, 3 dưới đây:

1. Lĩnh vực hoạt động của cơ quan công tác:

Ban quản lý dự án
Chủ đầu tư





Tư vấn lập báo cáo khả thi
2. Số năm kinh nghiệm:

 Trên 10 năm Từ 5-10 năm

 Dưới 5 năm



 3. Ý kiến đánh giá của anh/chị
Xin anh/chị vui lòng đánh dấu “X’’ vào số thích hợp với quy ước: 1 – Ảnh hưởng rất ít, 2 - Ảnh hưởng ít, 3 - Ảnh hưởng trung bình, 4 - Ảnh hưởng nhiều, 5 - Ảnh hưởng rất nhiều.
Anh (chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý của anh (chị) đối với các phát biểu sau:

	TT
	Nhân tố ảnh hưởng
	Mức độ ảnh hưởng

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	I
	 NHÓM NHÂN TỐ LIÊN CHỦ QUAN

	1
	Năng lực chuyên môn của nhóm lập báo cáo
	
	
	
	
	

	2
	Kinh nghiệm của nhóm tư vấn lập báo cáo
	
	
	
	
	

	3
	Mức độ đầy đủ và chính xác của dữ liệu đầu vào, các kết quả phân tích tài chính, kinh tế, kỹ thuật
	
	
	
	
	

	4
	Mức độ tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật
	
	
	
	
	

	5
	Mức độ chi tiết và tính logic của phương án thiết kế
	
	
	
	
	

	II
	NHÓM NHÂN TỐ KHÁCH QUAN

	1
	Hệ thống pháp lý, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
	
	
	
	
	

	2
	Điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, nguồn nước)
	
	
	
	
	

	3
	Yếu tố kinh tế - xã hội (khả năng huy động nguồn vốn, vốn đầu tư)
	
	
	
	
	

	4
	Công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi
	
	
	
	
	

	5
	Sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và nhân dân
	
	
	
	
	


Xin anh/chị vui lòng đánh dấu “X’’ vào số thích hợp với quy ước: 1 – Rất kém, 2 - Kém, 3 - Trung bình, 4 – Tốt, 5 – Rất tốt.

Anh (chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý của anh (chị) đối với các phát biểu sau:
	Đánh giá tổng thể chất lượng báo cáo NCKT
	Mức độ ảnh hưởng

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2. PHỤ LỤC HÌNH ẢNH
25Hình 3. 1 Biểu đồ lĩnh vực hoạt động


26Hình 3. 2 Biểu đồ năm kinh nghiệm


27Hình 3. 3 Kết quả thống kê độ tin cậy nhân tố chủ quan


27Hình 3. 4 Kết quả thống kê các mục kiểm tra độ tin cậy nhân tố chủ quan


28Hình 3. 5 Kết quả thống kê độ tin cậy nhân tố khách quan


28Hình 3. 6 Kết quả thống kê các mục kiểm tra độ tin cậy nhân tố khách quan


28Hình 3. 7 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett's Test


29Hình 3. 8 Kết quả tổng phương sai


30Hình 3. 9 Kết quả ma trận xoay nhân tố


30Hình 3. 10 Kết quả tương quan giữa các biến


31Hình 3. 11 kết quả kiểm định ANOVA


31Hình 3. 12 Kết quả kiểm tra tính phù hợp


32Hình 3. 13 Kết quả cho mô hình hồi quy


33Hình 3. 14 Biểu đồ thống kê
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